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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" 

từ năm học 2026 – 2027 

 

Căn cứ Luật số 123/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc 

Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt bộ sách giáo khoa giáo dục 

phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học của Sở Giáo dục và Đào 

tạo và Kế hoạch giáo dục của nhà trường cho năm học 2026 - 2027; 

Trường THPT Phước Vĩnh trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, quý phụ huynh và các em học sinh về việc triển khai sách giáo 

khoa từ năm học 2026 - 2027 như sau: 

1. Chủ trương chung 

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, kể từ năm học 2026 - 2027, trường THPT Phước Vĩnh triển khai 

giảng dạy và học tập đồng bộ theo bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc 

sống" (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành) áp dụng thống nhất cho 

các khối lớp 10, 11 và 12. 

(Đính kèm danh mục sách giáo khoa) 

2. Trách nhiệm thực hiện 

- Các Tổ chuyên môn: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn rà soát chi tiết cấu 

trúc, nội dung bộ sách giáo khoa được phê duyệt; chủ động điều chỉnh phân phối 

chương trình, xây dựng ma trận và đề kiểm tra định kỳ theo định hướng phát 

triển phẩm chất và năng lực của học sinh. 

- Giáo viên bộ môn: Chuẩn bị đầy đủ học liệu cá nhân, sách giáo khoa và 

các tài liệu chuyên đề bổ trợ chính thống đi kèm nhằm đảm bảo chất lượng bài 

dạy tốt nhất theo đúng kế hoạch bài dạy. 

- Giáo viên chủ nhiệm: Truyền đạt chính xác, đầy đủ danh mục sách đính 

kèm thông báo này tới toàn thể cha mẹ học sinh và học sinh của lớp nhằm phục 

vụ công tác chuẩn bị học liệu trước ngày tựu trường. 
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Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện 

nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận: 

- Cấp ủy, HĐCM (để báo cáo);; 

- TTCM (để thực hiện); 

- Niêm yết (Website, bảng thông báo trường) 

- Lưu: VT, CM. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Đình Chỉ 
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA CẤP THPT 

Bộ sách "kết nối tri thức với cuộc sống" 
(Đính kèm Thông báo số:       /TB-THPTPV ngày 10/8/2026 của Trường THPT Phước Vĩnh   

– Trích lục theo Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT) 

1. KHỐI LỚP 10 

STT Tên sách Tác giả 

1 

Ngữ văn 10  

(Tập 1, Tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 10 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân 

2 

Toán 10  

(Tập 1, Tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà 

Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng 

Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim 

Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng 

Chuyên đề học tập 

Toán 10 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Trần Văn Tấn (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, 

Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Dương Anh 

Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng 

3 

Tiếng Anh 10 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân 

Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

4 

Lịch sử 10 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm 

Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Linh, Phạm Văn Lợi, Vũ Văn 

Quân, Đặng Hồng Sơn, Phạm Văn Thuỷ, Trần Thị 

Vinh 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm 

Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ 

biên), Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng 

5 
Giáo dục thể chất 10 - 

Cầu lông 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Ngô Việt 

Hoàn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị 
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STT Tên sách Tác giả 

Ngoãn, Trần Văn Vinh 

6 
Giáo dục thể chất 10 - 

Bóng đá  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

7 
Giáo dục thể chất 10 - 

Bóng chuyền 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

8 
Giáo dục thể chất 10 - 

Bóng rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần 

Phúc, Đặng Hà Việt 

9 

Giáo dục Quốc phòng 

và An ninh 10 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên 

(Chủ biên), Mai Đức Kiên, Hoàng Quốc Huy, Doãn 

Văn Nghĩa, Ngô Gia Bắc, Hoàng Việt Long, Vũ 

Văn Ninh 

10 

Địa lí 10 Lên Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Khôi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ Thị Hằng, 

Trần Thị Hồng Mai, Nguyễn Phương Thảo 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 10 

Lên Huỳnh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đình Cử, Đặng Tiên Dung, Đào Ngọc 

Hùng 

11 

Giáo dục Kinh tế và 

Pháp luật 10 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan 

Chuyên đề học tập  

Giáo dục Kinh tế và 

Pháp luật 10 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Toan, Phạm Thị Kim Dung 

12 

Vật lí 10 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh 

(Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn 

Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quang Báu 

(Chủ biên), Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải 

13 

Hóa học 10 Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tuấn 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 10 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Vũ 
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STT Tên sách Tác giả 

Anh Tuấn 

14 

Sinh học 10 Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 

Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị Quyên, 

Nguyễn Lai Thành 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Hương, Dương Minh Lam 

15 

Tin học 10 Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư 

Chuyên đề học tập 

Tin học 10 – Định 

hướng Khoa học máy 

tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ 

biên), Lê Việt Thành, Trương Võ Hữu Thiên 

Chuyên đề học tập 

Tin học 10 – Định 

hướng Tin học ứng 

dụng  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt 

16 

Công nghệ 10 - Thiết kế 

và Công nghệ 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn 

Sơn, Võ Thị Như Uyên 

Chuyên đề học tập 

Công nghệ 10 - Thiết kế 

và công nghệ 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc 

Cường (Chủ biên), Phạm Văn Sơn 

17 

Công nghệ 10 - Công 

nghệ trồng trọt  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 

(Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi 

Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi 

Ngọc Tấn 

Chuyên đề học tập 

Công nghệ 10 - Công 

nghệ trồng trọt  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu 

Hương, Bùi Ngọc Tấn 

18 

Âm nhạc 10 Phạm Hương Hoa (tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ 

Hiệp, Nguyễn Quang Tùng 

Chuyên đề học tập 

Âm nhạc 10 

Phạm Hương Hoa (tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Phạm Xuân Cung, Nguyễn Đỗ Hiệp 
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STT Tên sách Tác giả 

19 

Mĩ thuật 10 - Thiết kế 

mỹ thuật đa phương tiện 

Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Vũ Quốc Khánh 

Mĩ thuật 10 - Thiết kế 

đồ họa 

Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Vương Quốc Chính 

Mĩ thuật 10 - Thiết kế 

thời trang 

Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ thuật 10 - Thiết kế 

mĩ thuật Sân khấu, Điện 

ảnh 

Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ thuật 10 – Lí luận và 

Lịch sử mĩ thuật 

Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Đào Thị Thúy Anh, Trịnh Sinh 

Mĩ thuật 10 – Điêu khắc Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Đinh Gia Lê 

Mĩ thuật 10 – Kiến trúc Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh 

Trang 

Mĩ thuật 10 – Đồ họa 

(tranh in) 

Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ thuật 10 – Thiết kế 

công nghiệp 

Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Đỗ Đinh Tuyến 

Mĩ thuật 10 – Hội họa Nguyễn Xuân Nghị (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh 

(chủ biên), Lê Trần Hậu Anh 

Chuyên đề học tập 

Mĩ thuật 10 

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May 

20 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Thu 

2. KHỐI LỚP 11 

STT Tên sách Tác giả 

1 Ngữ văn 11 (Tập 1, Tập 2) 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, 
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STT Tên sách Tác giả 

Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải 

Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 11 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân 

2 

Toán 11 (Tập 1, Tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 

Toán 11 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn (đồng Chủ biên), Lê Văn 

Cường, Phạm Anh Minh 

3 
Tiếng Anh 11 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

4 

Lịch sử 11 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Hoàng Hải Hà, Đào 

Tuấn Thành, Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

Chuyên đề học tập  

Lịch sử 11 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Hoàng Hải Hà, Phan 

Ngọc Huyền 

5 

Giáo dục thể chất 11-  

Cầu lông 

   

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị 

Ngoãn, Trần Văn Vinh 

6 
Giáo dục thể chất 11- 

Bóng đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường 

Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy 

Tuyến 

7 
Giáo dục thể chất 11 – 

Bóng rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
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STT Tên sách Tác giả 

 Trần Phúc 

8 
Giáo dục thể chất 11 – 

Bóng chuyền 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

9 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 11 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 

Kiên (Chủ biên), Mai Đức Kiên, Hoàng Quốc 

Huy, Doãn Văn Nghĩa, Thẩm Hoàng Tú, Doãn 

Xuân Hùng, Hoàng Ngọc Bình 

10 

Địa lí 11 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Vũ Hà 

(Chủ biên), Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Thu Phương, Phạm Thị Ngọc 

Quỳnh, Phí Công Việt 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 11 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Vũ Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Ngọc 

Quỳnh 

11 

Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 11 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 

Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 11 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hồi 

12 

Vật lí 11 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Nguyễn 

Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ 

Thúy Hằng, Bùi Gia Thịnh 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 11 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Tưởng Duy Hải, Bùi Trung 

Ninh, Phạm Văn Vĩnh 

13 

Hóa học 11 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Đăng Đạt, Lê Thị 

Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh 

Linh, Trần Thị Như Mai 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 11 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn 

Đăng Đạt, Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh 

Linh, Trần Thị Như Mai 
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14 

Sinh học 11 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn 

(Chủ biên), Trần Thị Thanh Huyền, Vũ Thị 

Thu, Tô Thanh Thúy, Lê Thị Thuỷ 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 11 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn 

(Chủ biên), Phan Thị Thu Hiền, Trần Thị 

Thanh Huyền, Đặng Bảo Ngọc, Lê Thị Thuỷ 

15 

Tin học 11 - Định hướng 

khoa học máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hoàng Hà, Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Thị 

Hiền, Dương Quỳnh Nga, Trương Võ Hữu 

Thiên, Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân, Đặng 

Bích Việt 

Chuyên đề học tập Tin học 

11 - Định hướng Khoa học 

máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị 

Hiền, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Hữu Tôn, 

Phạm Thị Bích Vân 

Tin học 11 - Định hướng 

Tin học ứng dụng  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam 

Hải, Dương Quỳnh Nga, Trương Võ Hữu 

Thiên, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học tập Tin học 

11 - Định hướng Tin học 

ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Huyền, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

16 

Công nghệ 11 - Công nghệ 

cơ khí 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế 

Hùng (Chủ biên), Hồ Hữu Hải, Khổng Vũ 

Quảng, Trương Hoành Sơn, Nguyễn Hồng Sơn 

Chuyên đề học tập Công 

nghệ 11 - Công nghệ cơ khí  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế 

Hùng (Chủ biên), Phùng Xuân Lan, Trương 

Đức Phức 

17 

Công nghệ 11 - Công nghệ 

chăn nuôi  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá 

Cường, Phạm Kim Đăng, Bùi Hữu Đoàn, 

Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Bình Nguyên, Đỗ 

Thị Phượng 

Chuyên đề học tập Công 

nghệ 11 - Công nghệ chăn 

nuôi  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá 

Cường, Bùi Hữu Đoàn, Trần Thị Bình Nguyên 
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18 

Âm nhạc 11 

Phạm Hương Hoa (tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, 

Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng 

Chuyên đề học tập 

Âm nhạc 11 

Phạm Hương Hoa (tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Trần Thị Thu Hà, Phạm Hoàng Trung, 

Nguyễn Quag Tùng 

19 

Mĩ thuật 11 - Thiết kế mỹ 

thuật đa phương tiện 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Nguyễn Hữu Phần 

Mĩ thuật 11 - Thiết kế đồ 

họa 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Vương Quốc 

Chính, Chu Thị Kim Ngân 

Mĩ thuật 11 - Thiết kế thời 

trang 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Lê Thị Hà, Lê 

Nguyễn Thị Kiều Trang 

Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ 

thuật Sân khấu, Điện ảnh 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Nguyễn Hữu 

Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ thuật 11 – Lí luận và 

Lịch sử mĩ thuật 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Đào Thị Thúy 

Anh 

Mĩ thuật 11 – Điêu khắc 
Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Trần Trọng Trí 

Mĩ thuật 11 – Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Vũ Hồng Cương, 

Trần Ngọc Thanh Trang 

Mĩ thuật 11 – Đồ họa (tranh 

in) 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên),, Nguyễn Thị May, 

Hoàng Minh Phúc 

Mĩ thuật 11 – Thiết kế công 

nghiệp 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên),  Đỗ Đông Hưng, 

Đỗ Đinh Tuyến 

Mĩ thuật 11 – Hội họa 
Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, 
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Nguyễn Thùy Linh 

Chuyên đề học tập 

Mĩ thuật 11 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May 

20 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 11 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm 

Tú 

3. KHỐI LỚP 12 

STT Tên sách Tác giả 

1  

2 

Ngữ văn 12 (Tập 1, Tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng 

Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 12 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh 

2  

4 

Toán 12 (Tập 1, Tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3  
Tiếng Anh 12 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

4  

7 
Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 

Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng 

Tung 
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Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai 

Hoa, Phan Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh 

5  

Giáo dục thế chất 12 –  

Cầu lông 

 Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 

Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn 

6  

Giáo dục thế chất 12 –  

Bóng đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường 

Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy 

Tuyến 

7  

Giáo dục thế chất 12 –  

Bóng chuyền  

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

8  

Giáo dục thế chất 12 –  

Bóng rổ  

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 

Trần Phúc, Lê Việt Đức 

9  
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 12 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 

Kiên (Chủ biên), Mai Đức Kiên, Hoàng Quốc 

Huy, Doãn Văn Nghĩa 

10  

Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, 

Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, 

Lương Thị Thành Vinh 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

11  

Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, 

Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 

Hồi 

12  Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 

Gia Thịnh 
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Chuyên đề học tập 

Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

13  

Hóa học 12 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh 

Linh 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 12 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh 

14  

Sinh học 12 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đào Thị Minh Châu, Trần Văn Kiên, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ Thị 

Phúc 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 12 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Đinh Đoàn Long 

15  

Tin học 12 - Định hướng 

khoa học máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học tập  

Tin học 12 - Định hướng 

khoa học máy tính  

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà(chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn 

Tin học 12 - Định hướng tin 

học ứng dụng  

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Đào Kiến Quốc (chủ biên), Nguyễn Nam Hải, 

Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 

Việt 

Chuyên đề học tập 

Tin học 12 - Định hướng tin 

học ứng dụng  

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến 

Quốc (chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 

Việt 

16  
Công nghệ 12 - Công nghệ 

Điện - Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng Phú, 
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Nguyễn Thị Thanh Vân 

Chuyên đề học tập  

Công nghệ 12 - Công nghệ 

Điện – Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

17  

Công nghệ 12 - Lâm nghiệp 

- Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (tổng chủ biên), Đồng Huy Giới 

(chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương Đình 

Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, Trần 

Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn 

Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12 - Lâm nghiệp 

- Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (tổng chủ biên), Đồng Huy 

Giới, Kim Văn Vạn (đồng chủ biên), Trương 

Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết,  

18 

Âm nhạc 12 

Phạm Hương Hoa (tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, 

Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng 

Chuyên đề học tập 

Âm nhạc 12 

Phạm Hương Hoa (tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Tống Đức Cường 

19 

Mĩ thuật 12 - Thiết kế mỹ 

thuật đa phương tiện 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Minh 

Thúy 

Mĩ thuật 12 - Thiết kế đồ 

họa 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Vương Quốc 

Chính 

Mĩ thuật 12 - Thiết kế thời 

trang 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Lê Thị Hà, Lê 

Nguyễn Thị Kiều Trang 

Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ 

thuật Sân khấu, Điện ảnh 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Nguyễn Hữu 

Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ thuật 12 – Lí luận và 

Lịch sử mĩ thuật 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương 

Mĩ thuật 12 – Điêu khắc 
Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Quách Hiền Hòa 
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Mĩ thuật 12 – Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Vũ Hồng Cương, 

Trần Ngọc Thanh Trang 

Mĩ thuật 12 – Đồ họa (tranh 

in) 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên),Trần Văn Đức, 

Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ thuật 12 – Thiết kế công 

nghiệp 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên),  Đỗ Đông Hưng, 

Đỗ Đinh Tuyến 

Mĩ thuật 12 – Hội họa 

Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trình Sinh  (đồng chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, 

Nguyễn Thùy Linh 

Chuyên đề học tập 

Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May 

20 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 

Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú 
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